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THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6:45 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45 Số học
Viết kí tự số 1-5 trên giấy 

Song
 Walking, Running, 

Hopping
New words: hop, swim, 

climb, bounce a ball

Hoạt động vui chơi
Nhảy lò cò

Logical Thinking
 Review the addition up 

to 10

Cảm thụ âm nhạc
Hòa tấu học cụ " hành 

khúc Thổ Nhĩ Kỳ"

8:45 - 9:00

9:00- 9:30 Hoạt động ngoài trời
Vịt đi về nhà

Story 
Sports

New words: hop, swim, 
climb, bounce a ball

Rèn luyện thể chất
Vận động với gậy (tiết 1)

Logical Thinking
 Review the addition up 

to 10

Tiếng việt
Làm quen nét cơ bản: 
Nét thắt trên, nét thắt 

giữa

9:30 - 10:00

Playtime  Activity 1
What can you do?

Playtime  Activity 2
Can you clap your hand?

Playtime  Activity 3
Review short vowel a

Playtime  Activity 4
Review the addition up 

to 10

Playtime  Activity 5
Review all the learned 

content.

10:00 -10:30
Lịch thiệp nhã nhặn
Bảo vệ bản thân nơi 

công cộng

Công nghệ
Hộp đựng thuốc

Khám phá dinh dưỡng
Vắt và pha nước ép trái 

cây hỗn hợp
Thuyết trình

Làm gì để có sức khỏe 
MTXH 

Bé lớn lên như thế nào

10:30 - 11:45
11:45 - 13:45

KẾ HOẠCH TUẦN  01 tháng 11
Chủ Đề: Sức khỏe 

( Từ Ngày 03/11/2025 đến ngày 07/11/2025)

Giáo Viên :Võ Thị Tuyết Nhi - Nguyễn Lê Thanh
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Đón trẻ/ Trực nhật
Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh
Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ
Ngủ trưa
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13:45 - 14:30

14:30 - 15:00

Language & Expression
Sports

Keywords: hop, swim, 
climb, bounce a ball

Hoạt động cá nhân
Chuyển tăm 

Phonics
Review short vowel a

Logic
Logic số lượng 1-4 - đặt 

vật

Review
Show and tell

15:00 - 15:30

Language & Expression
Sports

Keywords: hop, swim, 
climb, bounce a ball

Hoạt động với nước
Kỹ thuật chân trườn sấp 

trên cạn
Phonics

Review short vowel a

Hoạt động với nước
Kỹ thuật chân trườn sấp 

trên cạn P2

Review
Review all the learned 

content.

15:30- 16:00 Mỹ thuật 
Tô màu tháp dinh dưỡng

Hình học
Ôn tập các kích thước 

với bộ khối trụ màu 

Điêu khắc
Điêu khắc ống nghe bác 

sĩ

Nặn
Nặn ống nghe bác sĩ

Võ nhạc
Ôn tập: Lập tấn, miêu 

tấn, trung bình tấn
16:00- 16:30
16:30 - 17:00
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Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn
Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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